Trường THCS Diễn Lâm .                                                                                Năm học : 2019 – 2020


BUỔI 4:                                                                                                 Ngày soạn : 15 / 3 / 2020               
                    BÀI  ÔN TẬP:  TÍNH CHẤT HOÁ HỌC PHI KIM                             
A, Mục tiêu :

- Giúp HS nắm vững tính chất hóa học các Hợp chất vô cơ , Tính chất hoá học Phi Kim
- Ngoài ra nắm vững tính chất hóa học Clo, Cacbon
- HS viết được PTHH  minh họa cho tính chất . Làm bài tập định lượng .

B, Nội dung :
I- KHÁI NIỆM , PHÂN LOẠI VÀ ĐỌC TÊN CÁC HỢP CHẤT VÔ CƠ : 

      Oxit (RxOy )      ;      Axit (HnA)             ;          Ba zơ (M(OH)n       ;           Muối  MxAy 

                                                                                                                                                

Oxitbazo     Oxit axit      Axit không    Axit có        Bazo tan       Bazo          muối trung   muối axit

-Oxitbazo tan                              có oxi             oxi           (dd bazo)     không tan        hoà

 Na2O,CaO   CO2 ,SO2      HCl ,H2S        H2SO4         NaOH           Cu(OH)2        CaCO3        NaHSO4
-Oxitbazoko tan

    CuO , Fe2O3
 II-TÍNH CHẤT HOÁ HỌC –PTHH
	Hoạt động :Thầy và Trò
	               Nội dung 

	Hoạt động 1. Tính chất hóa học .

- GV đặt vấn đề. 

a, Nêu tính chất hóa học của Các Hợp chất vô cơ ? 

b, Nêu tính chất hóa học Phi kim  ?

c, Tính chất hoá học Oxitcacbon?
d, Tính chất hoá học muối cacbonat?
         ( Sơ đồ 1,2,3  SGK )
- HS  1,2 nêu

- GV   kết luận .

treo bảng phụ :

(lưu lại) Sơ đồ quan hệ các chất vô 
cơ 

 dãy hoạt động hóa học kim loại .


	I, Tính chất hóa học :

1, Nêu tính chất hóa học Phi kim  ?

2, Tính chất hoá học Oxitcacbon?

3, Tính chất hoá học muối cacbonat?

4, Nêu tính chất hóa học của Các Hợp chất vô cơ ? 

* Chú ý :

                               +Axit 

1, Oxitbazo        + OxitAxit          Muối


                              + Kiềm  

 2,   Oxitaxit       +  Oxitbazo               muối   

                            +Bazo , +muối

 3,    Axit            + Oxitbazo          Muối

                            + Kim loại

                            +Axit , +muối

  4,    Bazo          + OxitAxit          Muối


                             +  Axit  , +muối

   5,    Muối          + kim Loại               muối   

                              + Kiềm   


Bài tập  1: 
       viết PTHH  minh họa .

1,      Fe   +  H2SO4  

 2,    CaO   +    H2SO4                   
3,    CaCO3   +   H2SO4  

4,   NaOH    +  SO2                

 5,    NaOH   +  CuSO4   
Bài tập  2: 
    viết PTHH  hoàn thành các phản ứng hóa học sau :
1,    SO2    +  H2O                  

2,    K2O   +  H2O                 

3,    Fe2O3 +   H2SO4                   

4,     K2O + H2SO4                

5,     SO2     +  Ca(OH)2                

6,     HCl   +  Ca(OH)2                 
Bài tập  3: 
    viết PTHH  hoàn thành các phản ứng hóa học sau :
1,     SO3    +  H2O                  

2,     SO2   +  NaOH                 

3,     Cl2      +    H2O                   

4,     Cl2 +    NaOH               

5,      CO    +    Fe2O3               

6,      C    +    Fe2O3 
Bài tập  4: 
    viết PTHH  hoàn thành các phản ứng hóa học sau :
1,     Fe    +    HCl  

 2,     Fe    +    Cl2                   
3,      Al         +   O2  

4,      S        +   O2                

 5,    NaHCO3   +  HCl   
6,    Na2CO3  +   H2SO4                   

7,     MnO2   +    HCl  

 III -BÀI  TẬP LƯỢNG TÍNH THEO PTHH  :   
Bài tập 1.    Cho  8 gam MgO  phản ứng vừa đủ  200 gam dung dịch HCl .Thu được ddA
 a, Viết  phương  trình hóa học .
 b, Tính nồng độ % chất tan trong dd A thu được 

Bài tập 2.   
Hòa tan hoàn toàn m gam MgCO3 trong  300 gam dung dịch H​2SO4  .Thu được dung 
dịch A  và 6,72 lit khí B đktc 
 a, Viết  phương  trình hóa học .Tính giá trị m ?
b, Tính nồng độ % dung dịch Axít
Bài tập 3.   
	Hoạt động :Thầy và Trò
	               Nội dung 

	Bài tập 3. 
Hòa tan hết 9 gam hỗn hợp X gồm kim loại Nhôm và Magie vào dd HCl . Thu được dung dịch  A ,và 10,08 lit khí H2 ở đktc .

 a, Viết  PTHH  .

b,Tính  %  khối lượng các chất  trong X 
- GV hướng dẫn qua cách làm.

-HS  . làm bài. 
Các bước giải bài tập lượng tính theo PTHH dạng hỗn hợp . 

-PTHH          

-Số mol chất cho :     

-Đặt ẩn mol chất cho.

-Tìm mol chất trong hỗn hợp.

-Lập đẳng thức.   

 m1  + m2    = m hh

- Kết luận  lượng chất: 
-GV kết luận .
	Bài tập3. Giải :  
-PTHH       
   2Al   + 6HCl                    2AlCl3       + 3H2  (1)
    Mg   + 2HCl                 MgCl2   +   H2      (2)
-Số mol chất cho :
        n H2 = 10,08 / 22,4  = 0,45 (mol)   

-Đặt ẩn mol chất cho.

 Gọi    nH2 ở  PT1   là x

           nH2  ở PT2  là  0,45 –x

-Tìm mol chất trong hỗn hợp.
Theo pt1 . nAl=2/3 nH2 =2/3x(mol)           

Theo pt2 . nMg = nH2 = 0,45 -x(mol ) 

-Lập đẳng thức.   

 2/3x  . 27 + ( 0,45 – x) .24  = 9
   <=>  18x +10,8  - 24x = 9
   <=>  18x – 24 x   = 9 – 10,8

    <=>    - 6x  = -1,8  

· x = 0,3
- Kết luận : 
m Al  = 2/3 . 0,3  . 27  = 5,4 g

%Al = 5,4   .100  / 9  =  60%

% Mg = 100 – 60      =   40 %


Bài tập 4. 
Cho nung nóng 32 gam hỗn hợp X gồm  CuO  và  Fe2O3  phản ứng với khí CO, sau phản ứng . Thu được chất rắn   A ,và 11,2 lit khí CO2 ở đktc .

 a, Viết  PTHH  .

b,Tính  %  khối lượng các chất  trong X .
Bài tập 5. Hòa tan  20 gam hỗn hợp X gồm  CuO  và  Fe2O3  phản ứng với  300ml dd HCl  2M  sau phản ứng  ,Thu được dd   A .

          a, Viết  PTHH  .

          b,Tính  %  khối lượng các chất  trong X .

 Bài tập 6. 
Hòa tan  vừa hết 3,78 gam hỗn hợp X gồm kim loại Nhôm và Magie cho  vào 720 ml dd HCl nồng độ 0,5M  .  thu được dung dịch  A , và khí  B ở đktc .

 a, Viết  PTHH        b,Tính  %  khối lượng các chất  trong X .
IV –BÀI TẬP NHẬN BIẾT, PHÂN BIỆT CHẤT:   
 Bài tập 1:     
Bằng phương pháp, hãy nhận biết các chất sau:  CO, CO2 , H2 , O2
 Bài tập 2:     
Bằng phương pháp, hãy nhận biết các chất sau:   CO2 , H2 , Cl2
 Bài tập 3:     
Bằng phương pháp, hãy nhận biết các chất sau:  Na2CO3 ,  Na2SO4 , NaOH, HNO3

V – THỰC HÀNH:   
 Bài tập 1:     
Nêu hiện tượng thí nghiệm khi cho Clo vào nước.
 Bài tập 2:     
Nêu hiện tượng thí nghiệm khi nung nóng bột CuO bằng bột than .
 Bài tập 3:     
Nêu hiện tượng thí nghiệm khi đốt cháy muôi sắt chứa mẩu kim loại Natri
 Bài tập 4:     
Nêu hiện tượng thí nghiệm khi cho mẩu đá vôi vào dung dịch HCl.
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